
QUY TRÌNH 

GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP VÀ CẤP DƯỚI 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01 

Cơ quan, đơn vị 

được giám sát gửi 

báo cáo, tài liệu có 

liên quan 

Kiến nghị Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội cấp 

trên trực tiếp để có văn 

bản kiến nghị cơ quan, 

đơn vị cấp trên trực tiếp 

của đơn vị được giám 

sát. Riêng Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh có 

văn bản kiến nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, chỉ đạo. 

Kế hoạch, Quyết 

định thành lập đoàn 

giám sát được gửi 

đến cơ quan, đơn vị 

được giám sát 

Bước 4: 

Đoàn giám sát 

làm việc với 

cơ quan, đơn 

vị được giám 

sát 

Bước 5: 

Thông báo kết quả 

giám sát và kiến 

nghị sau giám sát 

Bước 6: 

Cơ quan, đơn vị 

được giám sát xem 

xét, giải quyết kiến 

nghị và trả lời bằng 

văn bản 

(Chậm 

nhất  

5 ngày) 

(Chậm nhất 15 ngày) 

(Chậm 

nhất  

15 

ngày) 

(Sau 20 ngày 

cơ quan, đơn 

vị được giám 

sát không trả 

lời bằng văn 

bản) 

Bước 2: 

Thu thập 

thông tin, tài 

liệu, xây dựng 

kế hoạch giám 

sát 

Bước 3: 

Ban hành Kế 

hoạch, Quyết 

định thành lập 

đoàn giám sát 

Bước 1: 

Cấp ủy phê 

duyệt nội 

dung, thời 

gian, đối tượng 

giám sát 



Phu luc kem theo De an (8.1) 2 

QUY TRÌNH 

GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02 

Cơ quan, đơn vị 

được giám sát gửi 

báo cáo, tài liệu có 

liên quan 

Có văn bản kiến nghị 

cấp ủy, chính quyền 

cùng cấp của cơ 

quan, đơn vị được 

giám sát 

Kế hoạch, Quyết 

định thành lập đoàn 

giám sát được gửi 

đến cơ quan, đơn vị 

được giám sát và cấp 

ủy, chính quyền cùng 

cấp (đơn vị chủ 

quản) của cơ quan, 

đơn vị được giám sát 

Bước 4: 

Đoàn giám sát 

làm việc với cơ 

quan, đơn vị 

được giám sát 

Bước 5: 

Thông báo kết 

quả giám sát và 

kiến nghị sau 

giám sát 

Bước 6: 

Cơ quan, đơn vị 

được giám sát xem 

xét, giải quyết kiến 

nghị và trả lời bằng 

văn bản 

(Chậm 

nhất  

5 ngày) 

(Chậm nhất 15 ngày) 

(Chậm 

nhất  

15 

ngày) 

(Sau 20 ngày 

cơ quan, đơn 

vị được giám 

sát không trả 

lời bằng văn 

bản) 

Bước 2: 

Thu thập thông 

tin, tài liệu, xây 

dựng kế hoạch 

giám sát 

Bước 3: 

Ban hành Kế 

hoạch, Quyết 

định thành lập 

đoàn giám sát 

Bước 1: 

Cấp ủy phê 

duyệt nội dung, 

thời gian, đối 

tượng giám sát 
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QUY TRÌNH 

GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03 

Cá nhân được giám 

sát gửi báo cáo, tài 

liệu có liên quan 

Có văn bản kiến 

nghị gửi cơ quan 

quản lý cá nhân 

được giám sát 
 

Kế hoạch, Quyết 

định thành lập đoàn 

giám sát được gửi 

đến cá nhân được 

giám sát và cơ quan 

chủ quản của cá 

nhân được giám sát 

Bước 4: 

Đoàn giám sát 

làm việc với cá 

nhân được 

giám sát 

Bước 5: 

Thông báo kết 

quả giám sát 

và kiến nghị 

sau giám sát 

Bước 6: 

Cá nhân được giám 

sát tiếp thu, giải 

quyết kiến nghị và 

thông báo kết quả 

bằng văn bản 

(Chậm 

nhất  

5 ngày) 

(Chậm nhất 15 ngày) 

(Chậm 

nhất  

15 

ngày) 

(Sau 10 ngày 

cá nhân được 

giám sát 

không trả lời 

bằng văn bản) 

Bước 2: 

Thu thập thông 

tin, tài liệu, xây 

dựng kế hoạch 

giám sát 

Bước 3: 

Ban hành Kế 

hoạch, Quyết 

định thành lập 

đoàn giám sát 

Bước 1: 

Cấp ủy phê 

duyệt nội 

dung, thời 

gian, đối tượng 

giám sát 
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QUY TRÌNH 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

----- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 04 

Kế hoạch được gửi 

đến cơ quan chủ trì 

soạn thảo văn bản 

Cơ quan chủ trì soạn 

thảo gửi văn bản dự 

thảo cho chủ thể phản 

biện 

Có văn bản đôn đốc 

cơ quan chủ trì soạn 

thảo. Nếu sau 7 

ngày, cơ quan chủ trì 

soạn thảo vẫn không 

thông báo kết quả thì 

gửi kiến nghị đến cơ 

quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản để 

xem xét, tiếp thu 

Bước 2: Chủ thể 

phản biện thống 

nhất với cơ quan 

chủ trì soạn thảo 

văn bản về thời 

gian, địa điểm, 

nội dung, cách 

thức tiến hành 

(Chậm 

nhất  

5 ngày) 

(Ngay khi hoàn tất dự thảo) 

Bước 3: Xây 

dựng kế hoạch tổ 

chức hội nghị; 

phân công chuẩn 

bị nội dung, tổng 

hợp ý kiến, kiến 

nghị của tổ chức, 

cá nhân  

Bước 4: Gửi 

tài liệu đến đại 

biểu dự hội 

nghị (trước 

ngày tổ chức 

hội nghị ít nhất 

5 ngày làm 

việc) 

Bước 5: Tổ 

chức hội nghị 

phản biện 

Bước 6: Chủ 

thể phản biện 

gửi ý kiến 

phản biện 

(bằng văn 

bản) đến cơ 

quan chủ trì 

soạn thảo  

Bước 7: Cơ 

quan chủ trì 

soạn thảo 

nghiên cứu, 

tiếp thu và 

thông báo kết 

quả bằng văn 

bản  

 

(Chậm 

nhất  

10 

ngày) 

(Sau 30 ngày cơ quan chủ trì soạn thảo 

không thông báo kết quả) 

Bước 1: 

Cấp ủy phê 

duyệt nội 

dung, thời 

gian phản 

biện xã hội 
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QUY TRÌNH 

GỬI DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

(Trong trường hợp không tổ chức hội nghị phản biện xã hội) 

----- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 05 

Kế hoạch được gửi 

đến cơ quan chủ trì 

soạn thảo văn bản 

Cơ quan chủ trì soạn 

thảo gửi văn bản dự 

thảo cho chủ thể phản 

biện 

Có văn bản đôn đốc 

cơ quan chủ trì soạn 

thảo. Nếu sau 7 

ngày, cơ quan chủ trì 

soạn thảo vẫn không 

thông báo kết quả thì 

gửi kiến nghị đến cơ 

quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản để 

xem xét, tiếp thu 

(Chậm nhất 5 ngày) 

(Ngay khi hoàn tất dự thảo) 

Bước 3: Gửi định 

hướng nội dung 

phản biện và dự thảo 

văn bản cần phản 

biện đến tổ chức, cá 

nhân, đối tượng chịu 

tác động trực tiếp để 

lấy ý kiến 

(Sau 30 ngày cơ quan chủ trì soạn thảo 

không thông báo kết quả) 

Bước 2: Xây 

dựng kế hoạch, 

dự kiến danh 

sách cá nhân, tổ 

chức tham gia 

phản biện 

 

Bước 4: Tổng hợp ý 

kiến phản biện của 

tổ chức, cá nhân; dự 

thảo văn bản phản 

biện và lấy ý kiến tổ 

chức, cá nhân đã có 

ý kiến phản biện  

 

Bước 5: Chủ thể 

phản biện gửi ý 

kiến phản biện 

(bằng văn bản) 

đến cơ quan chủ 

trì soạn thảo  

 

Bước 6: Cơ 

quan chủ trì 

soạn thảo 

nghiên cứu, tiếp 

thu và thông 

báo kết quả 

bằng văn bản  

 

 

(Chậm 

nhất  

10 

ngày) 

Bước 1: 

Cấp ủy phê 

duyệt nội 

dung, thời 

gian phản 

biện xã hội 
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